
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ       

STT MSSV
Loại 

Học bổng

HP HK1/

18-19
Giá trị HB Đã đóng

Số tiền HB hoàn trả 

(VND)

I Học bổng toàn phần không hoàn trả     53.812,50         53.812,50                      -                                    -   

1 BABAWE18183 Phạm Đức Hùng Toàn phần 560 560,00 0,00 -                               

2 BABAWE18170 Nguyễn Đỗ Quỳnh Hân Toàn phần 826 826,00 0,00 -                               

3 BABAWE18217 Lê Tuệ Mỹ Toàn phần 826 826,00 0,00 -                               

4 BABAWE18220 Nguyễn Ngọc Hồng Ngân Toàn phần 826 826,00 0,00 -                               

5 BABAWE18275 Nguyễn Ngọc Minh Tâm Toàn phần 826 826,00 0,00 -                               

6 BABAIU18033 Trần Thành Đạt Toàn phần 499 499,00 0,00 -                               

7 BABAIU18162 Huỳnh Đặng Tấn Phát Toàn phần 599 599,00 0,00 -                               

8 BABAIU18046 Nguyễn Ngọc Giao Toàn phần 857 857,00 0,00 -                               

9 BABAIU18299 Lê Nguyễn Tường Lam Toàn phần 1089 1.089,00 0,00 -                               

10 BABAIU18105 Võ Thăng Long Toàn phần 857 857,00 0,00 -                               

11 BABAIU18300 Nguyễn Trường Bảo Ngọc Toàn phần 857 857,00 0,00 -                               

12 BABANS18003 Hà Nhật Lê Ân Toàn phần 770 770,00 0,00 -                               

13 BABANS18109 Nguyễn Đặng Kim Qui Toàn phần 770 770,00 0,00 -                               

14 BABANS18044 Giang Trần Khánh Hưng Toàn phần 580 580,00 0,00 -                               

15 BABANS18067 Lê Hải Long Toàn phần 580 580,00 0,00 -                               

16 BABANS18091 Loọc ánh Nguyệt Toàn phần 580 580,00 0,00 -                               

17 BABANS18093 Huỳnh Minh Nhật Toàn phần 580 580,00 0,00 -                               

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

DANH SÁCH HỌC BỔNG TUYỂN SINH

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019

(Đính kèm Quyết định số: 627 /ĐHQT-QĐ-ĐTĐH, ngày 05 tháng 09 năm 2018; 

729/ĐHQT-QĐ-ĐTĐH, ngày 26 tháng 09 năm 2018)

      (Theo tỷ giá HKI/2018-2019: 23.340 VND)

Họ và tên
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18 BABANS18128 Trần Nguyễn Thùy Trang Toàn phần 580 580,00 0,00 -                               

19 BABANS18135 Huỳnh Anh Tuấn Toàn phần 580 580,00 0,00 -                               

20 BABAUH18057 Trần Thị Khánh Linh Toàn phần 888 888,00 0,00 -                               

21 BABAUH18082 Lê Châu Hồng Ngọc Toàn phần 908 908,00 0,00 -                               

22 BAFNIU18112 Nguyễn Thị Mỹ Quyên Toàn phần 599 599,00 0,00 -                               

23 BAFNIU18036 Trần Thị Lan Hương Toàn phần 915 915,00 0,00 -                               

24 BAFNIU18053 Phan Vân Lam Toàn phần 915 915,00 0,00 -                               

25 BAFNIU18097 Lê Quang Niên Toàn phần 915 915,00 0,00 -                               

26 BAFNIU18109 Hoàng Trọng Anh Quân Toàn phần 915 915,00 0,00 -                               

27 BAFNIU18157 Trần Nhật Trường Toàn phần 915 915,00 0,00 -                               

28 BEBEIU18157 Đỗ Quốc Đạt Toàn phần 657 657,00 0,00 -                               

29 BEBEIU18099 Đặng Quốc Thảo Toàn phần 799 799,00 0,00 -                               

30 BEBEIU18101 Cao Hoàng Minh Thiện Toàn phần 799 799,00 0,00 -                               

31 BTBCIU18033 Nguyễn Hoàng Linh Toàn phần 499 499,00 0,00 -                               

32 BTBCIU18079 Võ Triệu Vi Toàn phần 599 599,00 0,00 -                               

33 BTBCIU18007 Nguyễn Khánh Bảo Toàn phần 915 915,00 0,00 -                               

34 BTBTIU18330 Võ Thị Mỹ Duyên Toàn phần 599 599,00 0,00 -                               

35 BTBTIU18190 Nguyễn Hồng Phước Toàn phần 599 599,00 0,00 -                               

36 BTBTIU18245 Lưu Ngọc Huyền Trân Toàn phần 599 599,00 0,00 -                               

37 BTBTIU18334 Nguyễn Như Cát Tường Toàn phần 599 599,00 0,00 -                               

38 BTBTIU18331 Lê Minh Khôi Toàn phần 915 915,00 0,00 -                               

39 BTBTIU18111 Nguyễn Thị Minh Khuê Toàn phần 915 915,00 0,00 -                               

40 BTBTIU18148 Trương Ngọc Minh Toàn phần 915 915,00 0,00 -                               

41 BTBTIU18260 Võ Quang Trường Toàn phần 915 915,00 0,00 -                               

42 BTBTUN18040 Phan Ngọc Phát Toàn phần 1072 1.072,00 0,00 -                               
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43 BTFTIU18068 Trần Lê Thanh Mai Toàn phần 599 599,00 0,00 -                               

44 BTFTIU18067 Trần Nguyễn Xuân Mai Toàn phần 599 599,00 0,00 -                               

45 BTFTIU18018 Nguyễn Hoàng Khánh Đoan Toàn phần 915 915,00 0,00 -                               

46 BTFTIU18046 Võ Ngọc Minh Khanh Toàn phần 915 915,00 0,00 -                               

47 CECEIU18039 Ngô Nguyễn Nam Toàn phần 715 715,00 0,00 -                               

48 CECEIU18018 Trần Hoàng Hưng Toàn phần 799 799,00 0,00 -                               

49 EEEEIU18057 Lê Nguyễn Phan Long Toàn phần 884,5 884,50 0,00 -                               

50 EEEEIU18093 Lê Minh Thông Toàn phần 884,5 884,50 0,00 -                               

51 EEEEIU18099 Trần Thanh Trúc Toàn phần 884,5 884,50 0,00 -                               

52 ENENIU18013 Trần Minh Châu Toàn phần 827 827,00 0,00 -                               

53 ENENIU18093 Phạm Quang Duy Toàn phần 827 827,00 0,00 -                               

54 ENENIU18044 Trần Đức Minh Toàn phần 827 827,00 0,00 -                               

55 ENENIU18092 Chiêu Kim Quỳnh Toàn phần 827 827,00 0,00 -                               

56 IEIEIU18004 Lê Phương Ngọc Anh Toàn phần 715 715,00 0,00 -                               

57 IEIEIU18119 Trần Thị Ngọc Vy Toàn phần 715 715,00 0,00 -                               

58 IEIEIU18003 Trương Trần Mai Anh Toàn phần 741 741,00 0,00 -                               

59 IELSIU18035 Nguyễn Thị Xuân Hân Toàn phần 499 499,00 0,00 -                               

60 IELSIU18199 Nguyễn Phương Mai Toàn phần 499 499,00 0,00 -                               

61 IELSIU18012 Lê Ngọc Cảnh Toàn phần 715 715,00 0,00 -                               

62 IELSIU18001 Trần Võ Kiều Anh Toàn phần 741 741,00 0,00 -                               

63 IELSIU18216 Trần Gia Minh ánh Toàn phần 741 741,00 0,00 -                               

64 IELSIU18054 Nguyễn Các Ngọc Khê Toàn phần 741 741,00 0,00 -                               

65 ITDSIU18012 Phạm Hoàng Minh Toàn phần 683 683,00 0,00 -                               

66 ITITIU18172 Nguyễn Tiến Cường Toàn phần 499 499,00 0,00 -                               

67 ITITIU18094 Nguyễn Lê Nguyễn Toàn phần 973 973,00 0,00 -                               
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68 ITITUN18051 Nguyễn Văn Trí Toàn phần 1236 1.236,00 0,00 -                               

69 ITITWE18028 Vũ Phương Thảo Toàn phần 888 888,00 0,00 -                               

70 MAMAIU18054 Nguyễn Hưng Quang Khải Toàn phần 915 915,00 0,00 -                               

II Học bổng toàn phần phải hoàn trả 1.955,00   1.955,00       3.599,00        84.000.660              

1 ENENIU18095 Đặng Mỹ Linh Toàn phần 499 499,00 771,20 17.999.808              

2 SESEIU18024 Lê Hoàng Long Toàn phần 599 599,00 1413,90 33.000.426              

3 SESEIU18043 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên Toàn phần 857 857,00 1413,90 33.000.426              

III Học bổng bán phần phải hoàn trả 37.776,50 18.888,25     41.653,10      440.851.755            

1 BABAWE18086 Nguyễn Thụy Nhật Ánh Bán phần 560 280,00 771,20 6.535.200                

2 BABAWE18204 Lê Quang Lộc Bán phần 560 280,00 771,20 6.535.200                

3 BABAWE18247 Vũ Thị Hồng Nhung Bán phần 560 280,00 771,20 6.535.200                

4 BABAWE18292 Nguyễn Phạm Xuân Thủy Bán phần 560 280,00 771,20 6.535.200                

5 BABAWE18301 Phạm Võ Bảo Trân Bán phần 560 280,00 771,20 6.535.200                

6 BABAWE18250 Nguyễn Gia Phú Bán phần 826 413,00 771,20 9.639.420                

7 BABAWE18256 Tống Nguyễn Hoàng Phương Bán phần 826 413,00 771,20 9.639.420                

8 BABAIU18075 Phan Võ Nguyên Khánh Bán phần 499 249,50 771,20 5.823.330                

9 BABAIU18263 Huỳnh Thanh Vũ Bán phần 499 249,50 771,20 5.823.330                

10 BABAIU18165 Đỗ Chu Phong Bán phần 857 428,50 771,20 10.001.190              

11 BABAIU18170 Đặng Uyên Phương Bán phần 857 428,50 771,20 10.001.190              

12 BABAIU18241 Nguyễn Thảo Uyên Bán phần 857 428,50 771,20 10.001.190              

13 BABANS18053 Nguyễn Minh Khang Bán phần 580 290,00 771,20 6.768.600                

14 BABAUH18118 Bùi Thị Thủy Tiên Bán phần 888 444,00 771,20 10.362.960              

15 BABAUH18042 Phạm Quang Huy Bán phần 908 454,00 771,20 10.596.360              

16 BABAUH18066 Võ Lê Phương Mai Bán phần 908 454,00 771,20 10.596.360              

17 BABAUH18072 Phạm Đoàn Thảo My Bán phần 908 454,00 771,20 10.596.360              
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18 BABAUH18086 Võ Thị Quỳnh Như Bán phần 908 454,00 908,00 10.596.360              

19 BABAUN18084 Võ Hồ Khánh Vy Bán phần 560 280,00 771,20 6.535.200                

20 BABAUN18025 Trần Việt Hằng Bán phần 580 290,00 771,20 6.768.600                

21 BAFNIU18045 Lê Nguyễn Duy Khang Bán phần 599 299,50 771,20 6.990.330                

22 BAFNIU18132 Nguyễn Thị Anh Thơ Bán phần 915 457,50 771,20 10.678.050              

23 BEBEIU18016 Đoàn Minh Đăng Bán phần 799 399,50 771,20 9.324.330                

24 BTBTIU18003 Trần Thị Ngọc Anh Bán phần 599 299,50 771,20 6.990.330                

25 BTBTIU18168 Ngô Ngọc Thảo Nguyên Bán phần 599 299,50 771,20 6.990.330                

26 BTBTIU18005 Huỳnh Trần Quế Anh Bán phần 915 457,50 771,20 10.678.050              

27 BTBTIU18004 Nguyễn Hà Vân Anh Bán phần 915 457,50 771,20 10.678.050              

28 BTBTIU18050 Nguyễn Thùy Dương Bán phần 799 399,50 771,20 9.324.330                

29 BTBTIU18345 Lê Nguyễn Lam Ngọc Bán phần 915 457,50 771,20 10.678.050              

30 BTFTIU18157 Bùi Thanh Vỹ Bán phần 499 249,50 771,20 5.823.330                

31 BTFTIU18020 Nguyễn Cảnh Dương Bán phần 599 299,50 771,20 6.990.330                

32 CECEIU18032 Thái Hưng Long Bán phần 499 249,50 771,20 5.823.330                

33 EEACIU18059 Phạm Tấn Phú Bán phần 652,5 326,25 771,20 7.614.675                

34 EEEERG18006 Đinh Quang Trí Bán phần 888 444,00 771,20 10.362.960              

35 ENENIU18014 Trương Ngọc Minh Châu Bán phần 827 413,50 771,20 9.651.090                

36 ENENIU18041 Nguyễn Hoàng Long Bán phần 827 413,50 771,20 9.651.090                

37 EVEVIU18037 Trần Tuyết Ngân Bán phần 394,5 197,25 771,20 4.603.815                

38 EVEVIU18059 Hồ Minh Phương Uyên Bán phần 652,5 326,25 771,20 7.614.675                

39 IEIEIU18100 Vũ Ngọc Bảo Trân Bán phần 499 249,50 771,20 5.823.330                

40 IEIEIU18107 Ngô Đăng Triết Bán phần 741 370,50 771,20 8.647.470                

41 IELSIU18217 Nguyễn Khương Sơn Tùng Bán phần 499 249,50 771,20 5.823.330                

42 IELSIU18179 Nguyễn Tuấn Anh Bán phần 715 357,50 771,20 8.344.050                
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43 IELSIU18145 Bùi Nguyễn Thiên Thu Bán phần 715 357,50 771,20 8.344.050                

44 IELSIU18168 Hoàng Minh Tuyền Bán phần 715 357,50 771,20 8.344.050                

45 IELSIU18174 Võ Thị Cẩm Vân Bán phần 715 357,50 771,20 8.344.050                

46 IELSIU18022 Vũ Minh Đức Bán phần 741 370,50 771,20 8.647.470                

47 IELSIU18219 Nguyễn Khánh Linh Bán phần 741 370,50 771,20 8.647.470                

48 IELSIU18121 Lê Hồng Quân Bán phần 741 370,50 771,20 8.647.470                

49 IELSIU18130 Trịnh Thành Tâm Bán phần 741 370,50 771,20 8.647.470                

50 ITITIU18070 Huỳnh Anh Kiệt Bán phần 599 299,50 771,20 6.990.330                

51 ITITIU18132 Trần Đức Trí Bán phần 973 486,50 771,20 11.354.910              

52 ITITUN18053 Cao Quốc Vĩ Bán phần 888 444,00 771,20 10.362.960              

53 SESEIU18023 Phạm Thùy Linh Bán phần 599 299,50 1413,90 6.990.330                

93.544,00   74.655,75        45.252,10        524.852.415               Tổng cộng


